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THÔNG BÁO 

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 

 

Căn cứ Điều 11, Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Bộ Y tế 

quy định về hoạt động tiêm chủng. Sau khi kiểm tra hồ sơ công bố cơ sở đủ điều 

kiện tiêm chủng của Trung tâm y tế huyện Hòa An, các Trạm y tế và Khoa 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản thuộc Trung tâm y tế huyện Hòa An, Sở 

Y tế thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng và đăng tải trên Trang Thông tin 

điện tử của Sở Y tế như sau: 

1. Trung tâm y tế huyện Hòa An, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng 

Tên cơ sở thông báo: Trung tâm y tế huyện Hòa An 

Địa chỉ: Xóm 1 Bế Triều, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao 

Bằng 

Người đứng đầu cơ sở: Nông Thị Cúc 

Điện thoại: 0916833628;  Email: ytehoaan@caobang.gov.vn 

2. Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản, thuộc Trung tâm y 

tế huyện Hòa An 

Tên cơ sở thông báo: Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản 

Địa chỉ: Xóm 1 Bế Triều, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao 

Bằng 

Người đứng đầu cơ sở: Nguyễn Thị Hương 

Điện thoại: 0829236888;  Email: ytehoaan@caobang.gov.vn 

3. Trạm y tế xã Đức Long, thuộc Trung tâm y tế huyện Hòa An 

Tên cơ sở thông báo: Trạm y tế xã Đức Long 

Địa chỉ: Xóm Minh Khai, xã Đức Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 

Người đứng đầu cơ sở: Hoàng Thị Duyệt 

Điện thoại: 0812708115; Email: tramyteduclong@gmail.com 

4. Trạm y tế xã Hồng Nam, thuộc Trung tâm y tế huyện Hòa An 

Tên cơ sở thông báo: Trạm y tế xã Hồng Nam 

Địa chỉ: Xóm Nà Tổng, xã Hồng Nam, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 

Người đứng đầu cơ sở: Lý Thái Hòa 



Điện thoại: 0948143334;  Email: tramytexahongnam@gmail.com 

5. Trạm y tế xã Lê Chung, thuộc Trung tâm y tế huyện Hòa An 

Tên cơ sở thông báo: Trạm y tế xã Lê Chung 

Địa chỉ: Xóm Pác Khuổi, xã Lê Chung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 

Người đứng đầu cơ sở: Tô Thị Ngọc Ảnh 

Điện thoại: 0339791619;  Email: tytlechung@gmail.com 

6. Trạm y tế xã Nam Tuấn, thuộc Trung tâm y tế huyện Hòa An 

Tên cơ sở thông báo: Trạm y tế xã Nam Tuấn 

Địa chỉ: Xóm Nguyên Giáp, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 

Người đứng đầu cơ sở: Nguyễn Thị Va 

Điện thoại: 0383126265;  Email: tytnamtuanha@gmail.com 

7. Trạm y tế xã Bình Dương, thuộc Trung tâm y tế huyện Hòa An 

Tên cơ sở thông báo: Trạm y tế xã Bình Dương 

Địa chỉ: Xóm Nà Hoan, xã Bình Dương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 

Người đứng đầu cơ sở: Lê Hồng Phúc 

Điện thoại: 0816948115;  Email: luongduttbinhduong@gmail.com 

8. Trạm y tế xã Bạch Đằng, thuộc Trung tâm y tế huyện Hòa An 

Tên cơ sở thông báo: Trạm y tế xã Bạch Đằng 

Địa chỉ: Xóm Tài Hồ Sìn, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 

Người đứng đầu cơ sở: Trần Thị Ngơi 

Điện thoại: 0943138116;  Email: tytbachdang@gmail.com 

9. Trạm y tế thị trấn Nước Hai, thuộc Trung tâm y tế huyện Hòa An 

Tên cơ sở thông báo: Trạm y tế thị trấn Nước Hai 

Địa chỉ: Xóm 9 Bế Triều, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao 

Bằng 

Người đứng đầu cơ sở: Hoàng Thị Thu Huyền 

Điện thoại: 0984761839;  Email: tramytethitrannuochai@gmail.com 

10. Trạm y tế xã Trương Lương, thuộc Trung tâm y tế huyện Hòa An 

Tên cơ sở thông báo: Trạm y tế xã Trương Lương 

Địa chỉ: Xóm Nà Mừa, xã Trương Lương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 

Người đứng đầu cơ sở: Đàm Hải Lý 

Điện thoại: 0986535047;  Email: 

tramytexatruongluong@gmail.com 
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11. Trạm y tế xã Dân Chủ, thuộc Trung tâm y tế huyện Hòa An 

Tên cơ sở thông báo: Trạm y tế xã Dân Chủ 

Địa chỉ: Xóm Mỏ Sắt, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 

Người đứng đầu cơ sở: Hoàng Thị Lai 

Điện thoại: 0949034688;  Email: tytxadanchuhoaan@gmail.com 

12. Trạm y tế xã Hồng Việt, thuộc Trung tâm y tế huyện Hòa An 

Tên cơ sở thông báo: Trạm y tế xã Hồng Việt 

Địa chỉ: Xóm Lam Sơn Hạ, xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 

Người đứng đầu cơ sở: Nông Thị Hoa 

Điện thoại: 0989829661;  Email: tramhongviet@gmail.com 

13. Trạm y tế xã Đại Tiến, thuộc Trung tâm y tế huyện Hòa An 

Tên cơ sở thông báo: Trạm y tế xã Đại Tiến 

Địa chỉ: Xóm Nà Khan, xã Đại Tiến, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 

Người đứng đầu cơ sở: Triệu Thị Hoa 

Điện thoại: 0816498115;  Email: tramytedaitien@gmail.com 

14. Trạm y tế xã Nguyễn Huệ, thuộc Trung tâm y tế huyện Hòa An 

Tên cơ sở thông báo: Trạm y tế xã Nguyễn Huệ 

Địa chỉ: Xóm Án Lại, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 

Người đứng đầu cơ sở: Nông Quỳnh Anh 

Điện thoại: 0817259115;  Email: viyen.tytnguyenhue@gmail.com 

15. Trạm y tế xã Ngũ Lão, thuộc Trung tâm y tế huyện Hòa An 

Tên cơ sở thông báo: Trạm y tế xã Ngũ Lão 

Địa chỉ: Xóm Nà Tú, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 

Người đứng đầu cơ sở: Phạm Thị Huyền Hạnh 

Điện thoại: 0983586271;  Email: phamthihuyenhanh@gmail.com 

16. Trạm y tế xã Hoàng Tung, thuộc Trung tâm y tế huyện Hòa An 

Tên cơ sở thông báo: Trạm y tế xã Hoàng Tung 

Địa chỉ: Xóm Bến Đò, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 

Người đứng đầu cơ sở: Hoàng Thị Hường 

Điện thoại: 0918403889;  Email: tythoangtung@gmail.com 

17. Trạm y tế xã Quang Trung, thuộc Trung tâm y tế huyện Hòa An 

Tên cơ sở thông báo: Trạm y tế xã Quang Trung 
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Địa chỉ: Xóm Khuổi Khoang, xã Quang Trung, huyện Hòa An, tỉnh Cao 

Bằng 

Người đứng đầu cơ sở: Nông Diễm Kiều 

Điện thoại: 0385048668;  Email: tytxaquangtrungha@gmail.com 

Người đứng đầu cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng chịu trách nhiệm 

về tính chính xác của các nội dung thông tin trong hồ sơ thông báo cơ sở đủ điều 

kiện tiêm chủng; đảm bảo điều kiện tiêm chủng theo quy định; tuân thủ đúng 

các quy định, quy trình chuyên môn của Bộ Y tế./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở Y tế; 

- Các Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm Y tế huyện Hòa An; 

- Các trạm y tế thuộc TTYT huyện Hòa An; 
- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Bộ phận một cửa giải quyết TTHC của 

SYT tại TTPVHCC của tỉnh; 
- Lưu: VT, NV. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

              
 

Nông Văn Thánh 
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